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Câu 1(2đ):

a. Ngâm các tế bào cùng 1 loại mô thực vật vào dung dịch đường Sacarozo có áp suất thẩm thấu  lần lượt là: 0,8 ; 1; 1,2; 1,5 và 1,8 atm.  Biết sức căng trương nước của tế bào trước khi ngâm vào dung dich là 0,7 atm, áp suất thẩm thấu của tế bào 1,9 atm. Hỏi nước sẽ dịch chuyển như thế nào?

b.Tại sao tế bào thực vật không bị vỡ trong môi trường nhược trương? 
Câu 2 ( 2đ):

a. Các enzym sau: Rubisco, glicolat oxidaza, PEP- cacboxydaza được tìm thấy ở đâu trong tế bào của các  loại thực vật ( C3, C4 và CAM) ?

b. Vì sao có thể kết luận hiệu quả kinh tế của TV C4 cao hơn TV C3 nhưng hiệu quả năng lượng lại thấp hơn.

Câu 3( 2đ):

a. Phân biệt hô hấp tế bào và hô hấp sáng ở thực vật.

b. Tại sao hô hấp sáng không xảy ra ở thực vật C4 và thực vật CAM ?
Câu 4 (2đ):

a. Trong tự nhiên và điều ngạc nhiên là khoảng 20% các loài cây hạt kín chủ yếu dựa vào tự thụ tinh. Mặc dù nhìn chung là khá tốt trong tự nhiên, sự tự thụ tinh được gọi là “ngõ cụt của tiến hóa”. Hãy nêu một lí do tại sao sự tự thụ tinh có thể được chọn lọc trong tự nhiên mà lại là ngõ cụt của sự tiến hóa ?

b. Giới hạn của lớp vỏ thứ cấp ? Nếu như một vòng đầy đủ của vỏ thứ cấp được bóc ra quanh một thân cây gỗ (quá trình này được gọi là bóc vỏ), cây sẽ tiếp tục sinh trưởng phát triển bình thường hay sẽ chết. Giải thích tại sao ?

Câu 5(2đ):
a. Giải thích tính hướng sáng dương của thân cành và hướng sáng âm của rễ ? Tại sao khi ngắt ngọn cây thì thân non mất tính hướng sáng?
b. Hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh có áp suất rễ và giải thích?
Câu 6( 2đ):

a.Tại sao xenlulozo không tiêu hóa được nhưng cơ thể người vẫn cần phải ăn?

b.  Cho sơ đồ sự trao đổi khí ở phổi chim như sau :
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môi trường .

- Cho biết (1) và (2) là tên 2 bộ phận nào tham gia trao đổi khí ở chim ?

- Hoạt động của 2 bộ phận này diễn ra như thế nào khi chim hít vào và thở ra ?
Câu 7( 2đ):

Khả năng thích nghi của hệ tuần hoàn là rất lớn có thể tăng chức năng gấp 8- 10 lần lúc cơ thể hoạt động đối với người bình thường còn với người có luyện tập tăng 12- 15 lần. Hãy nêu các cách thích nghi của hệ tuần hoàn với đặc điểm này ?
Câu 8( 2đ) :

a.Gía trị điện thế nghỉ phụ thuộc chủ yếu vào chênh lệch nồng độ [K+] giữa 2 bên màng. Em hãy thiết kế thí nghiệm để chứng minh điều này?

b.Gỉa sử giá trị điện thế nghỉ đo được ở trong một thí nghiệm là -70mV. Sau đó người ta làm một số cách tác động lên màng tế bào và đo được  điện thế nghỉ còn -50mV. Em hãy cho biết có thể các cách tác động lên màng tế bào để thu được giá trị điện thế nghỉ như trên?

c.Từ hiểu biết việc các điện thế hoạt động và xinap hãy đề xuất 3 giả thiết về việc thuốc gây mê có thể ngăn thông tin đau?
Câu 9 (2đ) :
a.Tại sao không dùng hoocmon tránh thai chứa testosteron cho nam?

b. Điền tên các hoocmôn tương ứng với bảng sau

	Hiện tượng
	 Hoocmôn liên quan

	Các mô, các cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời các mô, cơ quan mới hình thành
	

	Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch con bé bằng con ruồi  
	

	Người  trưởng thành cao 120 cm, người cân dối
	

	Qúa trình biến đổi sau thành nhộng bị ức chế
	


Câu 10( 2đ):

a.Giả sử, một người tiết ít aldosterol hơn bình thường thì nhịp tim, hoạt động hô hấp thay đổi của người đó thay đổi như thế nào?

b.Tại sao phải giữ nồng độ glucozo trong máu luôn ổn định bằng 0,12%?

ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

( 2đ)
	a.Việc chuyển dịch của H2O quyết định bởi sức hút nước S:

 Stế bào = Ptb - Ttb = 1,9 – 0,7 = 1.2 ;  Sdd = Pdd 

- Đặt TB vào dd có P = 0,8; 1 atm : S tÕ bµo > Sdd -> n­íc ®i vµo tÕ bµo 

- Đặt TB vào dd có P = 1,2: S tÕ bµo = Sdd ->  n­íc kh«ng dÞch chuyÓn 

- Đặt TB vào dd có P = 1,5; 1,8: S tÕ bµo <  Sdd -> n­íc ®i ra khỏi tÕ bµo 

b. Tại sao tế bào thực vật không bị vỡ trong môi trường nhược trương? 

- Đặt TBTV vào MT nhược trương: TB TV hút nước nhưng không bị vỡ do TBTV có thành sinh ra T nên TB sẽ dừng hút nước trước khi Ptb = P dd.
- Giải thích: TB dừng hút nước khi Stb = Sdd

=> Ptb –T = Pdd =>  Vì TBTV có T nên Ptb > Pdd 

=> TB dừng hút nước trước khi Ptb =Pdd => TB không bị vỡ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	2

( 2đ)
	a. Vị trí của các E

- Rubisco: có ở TB mô giậu của TV C3

- Glicolat oxidaza: Peroxyxom của TV C3

- PEP- cacboxylaza: TB mô giậu của TV C4, CAM

b. 

- Hiệu quả năng lượng: Để tổng  hợp 1 Glucozo TV C3 tiêu thụ ít ATP hơn TV C4 
  + TV C3: 18ATP

  + TV C4: 24 ATP
- Hiệu quả kinh tế: TV C3 có hô hấp sáng nên hiệu quả kinh tế = ½ thực vật C4:
+ TV C4: Ribulozo 1,5 đi P + CO2-> 2C3 đi vào chu trình Canvil.

+ TV C3: Ribulozo 1,5 đi P + O2-> 1C3 đi vào chu trình Canvil.
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

	3

(2đ)
	a. Phân biệt hô hấp tế bào và hô hấp sáng ở thực vật:
Tiêu chí

Hô hấp tế bào

Hô hấp sáng

Khái niệm

Là quá trình ô-xi hóa các hợp chất hữu cơ đến CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng.

Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 khi có ánh sáng.

Nơi xảy ra

TBC, ty thể

Lục lạp, peroxyxom, ty thể

Nguồn nguyên liệu

CHC

Ribulozo 1,5 đi P 

-> Axit gicoic

Sản phẩm

CO2, H2O, ATP

CO2,  một số aa

Vai trò

- Tạo ATP

- Tạo các sản phẩm trung gian

- Sinh nhiệt

- Tạo 1 số aa -> pr

b. Tại sao hô hấp sáng không xảy ra ở thực vật C4 và thực vật CAM ?
-TV C4: Do thay đổi không gian cố định CO2

-TV CAM:  do thay đổi thời gian cố định CO2

=> CO2 cho quang hợp không bị thiếu => không xảy ra hô hấp sáng.
	1,5đ

0,5đ

	4

(2đ)
	a.

- Ưu điểm : Tự thụ tinh tốt trong trường hợp hạt phấn không thể phát tán đi xa và mật độ QT thấp.

- Ngõ cụt của tiến hoá : Gây thoái hoá giống, giảm đa dạng di truyền dẫn đến tuyệt chủng.

b.

- Cây sẽ chết

- Giải thích :

+ Phần vỏ thứ cấp giới hạn gồm tất cả các mô phía ngoài  tầng sinh mạch.
+  Khi bóc hết phần vỏ thứ cấp sẽ bóc mất phần mạch rây thứ cấp làm nhiệm vụ vận chuyển các sản phẩm quang hợp từ lá đến rễ -> cây chết.
	0,5đ

0,5đ

0,25

0,25

0,5


- Hiện tượng ứ giọt: úp cây trong chuông thuỷ tinh kín, sau một đêm thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Như vậy không khí trong chuông thuỷ tinh đã bão hoà hơi nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá.

	
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5
	

	6

(2đ)
	a. Do xenlulozo giúp:

· Tăng cường co bóp của ống tiêu hóa

· Cân bằng  hệ VSV trong ống tiêu hóa

· Tăng cảm giác no

· Làm giảm tốc độ hấp thu glucozo, colesteron (do đó không tăng quá cao đường huyết, tránh máu nhiễm mỡ)

· Giúp đẩy phân ra ngoài dễ hơn.

b.
- Tên 2 bộ phận tham gia trao đổi khí ở chim :

- (1) : túi khí sau ; (2) : túi khí trước 


-  Hoạt động của các túi khí :

+ Khi hít vào :O2 theo khí quản tràn vào túi khí sau , đẩy không khí qua các ống khí trong phổi và dồn vào túi khí trước . Cả 2 túi khí trước và sau đều phồng lên .

+ Khi thở ra :Các cơ thở dãn , các túi khí bị ép , O2 từ các túi khí sau bị đẩy qua các ống khí trong phổi , còn túi khí trước ép CO2 ra ngoài .
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25 

0,25

0,25



	7

( 2đ)
	*  Đó là sự phù hợp của hệ mạch, tim, gan, hô hấp            

- Người  bình thường trong 1 phút  70 x 70 ml= 4900ml máu qua tim nhưng lúc hoạt  động 100 lần / phút x 200=  20000ml   máu qua tim năng suất tăng lên 4 lần thời gian để máu quay vòng 1 phút nay chỉ còn  1/4 - 1/5 phút.    

* Chức năng của hệ mạch : giãn rộng để  tăng lưu lượng tim       

+tăng SL bằng cách mở các mao mạch nghỉ

+ mạch phân bố lại máu ; co mạch ở những cơ quan tạm thời nghỉ

* Những thích nghi của tim khi nhu cầu máu tăng lên :   

+  tăng nhịp tim để tăng lưu lượng tim

+giãn rộng buồng tim : tăng thể tích tâm thu

+dày cơ tim : cơ tim khoẻ hơn

* Để tăng nhịp tim có 3 phản xạ :          

+ từ thụ thể hoá học ở xoang động mạch cảnh  và cung ĐM chủ

+ tim đập nhanh máu nuôi tim giảm độ bão hoà O2
+ phản xạ brainbridge: thể tích  máu về cơ tim nhĩ càng nhiều tăng lực đẩy đi( tăng nhịp tim
	0,25 

0,25

0,5

0,5

0,5



	8

( 2đ)
	a.

- Dùng chất bất hoạt kênh Cl, kênh Na+
- Tăng nồng độ K+  bên trong TB (tăng tính thấm của màng với K+)( đo giá trị điện thế nghỉ tăng

- Giảm nồng độ K+ trong TB (giảm tính thấm của màng với K+)(đo giá trị điện thế nghỉ giảm 

b.

- Giá trị điện thế nghỉ từ -70mV( -50mV( giảm độ phân cực (điện thế nghỉ giảm)

Các cách tác động:

- Giảm nồng độ K+ trong TB (giảm tính thấm của màng với K+)  0,25đ

- Nhỏ chất lên màng tế bào làm mở kênh Na+( Na+ từ bên ngoài vào làm trung hòa bớt điện tích âm bên trong màng TB, bên trong âm ít hơn( giảm điện thế nghỉ   

-Tăng nồng độ K+ bên ngoài màng-( Giảm độ chệnh lệch ( giảm điện thế nghỉ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	9
(2đ)
	a. Không dùng hoocmon tránh thai chứa testosteron cho nam:


- Hằng ngày sử dụng testosteron thì nồng độ trong máu tăng liên hệ ngược âm tính đến tuyến yên ngừng tiết FSH, LH do đó ức chế ống sinh tinh phát triển và làm thoái hóa ống sinh tinh.

- Sau khi ngừng sử dụng thì bị vô sinh. 

b. Điền tên các hoocmôn tương ứng với bảng sau

Mỗi ý đúng cho 0,25đ

Hiện tượng

 Hoocmôn liên quan

Các mô, các cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời các mô, cơ quan mới hình thành

Ecđixơn

Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch con bé bằng con ruồi  

Tirôxin

Người  trưởng thành cao 120 cm, người cân dối

Hoocmôn sinh trưởng ( GH)

Qúa trình biến đổi sau thành nhộng bị ức chế

Juvenin


	0,5
0,5

1


	10

(2đ)
	a.
- Tiết ít aldosterol làm Na+ và nước tái hấp thu ít dẫn đến giảm Ptt máu, giảm thể tích máu làm giảm huyết áp gây tăng nhịp tim.

-Tiết ít aldosterol, Na+ tái hấp thu ít, H+ giữ lại nhiều làm giảm pH máu, kích thích thụ thể hóa họcở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh, kích thích thụ thể hóa học trung ương ở hành tủy làm tang nhịp hô hấp.

b. Phải giữ nồng độ glucozo trong máu luôn ổn định bằng 0,12% :

- Nếu nồngđộ glucozo nhỏ hơn sẽ thiếu nguyên liệu hô hấp. đặc biệt là TB não, thiếu nguyên liệu hô hấp sẽ gây nguy hiểm.

- Nếu nồng độ lớn hơn làm tăng Ptt của máu, làm tăng huyết áp ảnh hưởng đến tim mạch.


	0,5

0,5

0,5

0,5


Người ra đề : Nguyễn Thị Hải Yến- Đào Hải Yến
    SĐT : 0978580152
_1290272442.unknown

